TRƯỜNG THPT LƯƠNG PHÚ                                                    GIÁO ÁN: VẬT LÝ  12 CƠ BẢN


Ngày soạn:

Ngày lên lớp:

Tiết 7  BÀI TẬP SÓNG ĐIỆN TỪ
I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức: 

- Củng cố và khắc sâu thêm kiến thức về mạch dao động, sóng điện từ và sự truyền sóng điện từ

2. Kĩ năng

Vận dụng các kiến thức để giải các bài tập đơn giản

3. Thái độ: Rèn luyện thái độ làm việc nghiêm túc, khoa học, độc lập nghiên cứu, tác phong lành mạnh và có tính tập thể.
4. Định hướng phát triển năng lực của học sinh



- Năng lực tự học; năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo,  năng lực hợp tác; năng lực tính toán .

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

- GV: Máy tính, máy chiếu, PHT, các dụng cụ thí nghiệm cần thiết.

- HS: Đồ dùng học tập, tư liệu học tập, chuẩn bị trước các yêu cầu về nhà của giáo viên,...

- Tổ chức lớp: Chia lớp thành 6 nhóm.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

MÔ TẢ CHUNG CHUỖI CÁC HOẠT ĐỘNG

	STT
	Các bước
	Hoạt động
	Tên hoạt động
	Thời gian

	1
	Khởi động
	Hoạt động 1
	Kiểm tra kiến thức cũ 
	5’

	2
	Hình thành kiến thức
	Hoạt động 2
	Bài tập 1
	20’

	
	
	
	
	

	
	
	Hoạt động 4
	Làm bài tập trắc nghiệm
	15’

	3
	Tìm tòi, mở rộng
	Hoạt động 5
	Tìm hiểu thêm các bài toán  
	5’



1. Hoạt động đặt vấn đề/xuất phát/khởi động - Thời gian 5’

- Mục tiêu: ôn tập kiến thức cũ

- Hình thức học tập: nhóm

- Phương tiện: bảng phụ hoặc máy chiếu 


- Các bước thực hiện:

	STT
	BƯỚC
	NỘI DUNG

	1
	Chuyển giao nhiệm vụ
	- Gv giao  nhiệm vụ cho cả lớp với nội dung:
Tóm tắt kiến thức liên quan về mạch LC

	2
	Thực hiện nhiệm vụ
	- Đại diện 1 nhóm lên bào cáo cách tiến hành, các nhóm khác nghe, phản biện, đống góp. GV chốt phương án thực hiện,

- GV chốt kiến thức, nhận xét về , đánh giá hoạt động chuẩn bị nhiệm vụ học tập của HS ở nhà



	3
	Báo cáo kết quả và thảo luận
	- Đại diện 1 nhóm trình bày.

- Học sinh các nhóm khác thảo luận.

- Nhận xét về kết quả tìm được của các nhóm.



2. Hoạt động hình thành kiến thức mới - Thời gian: 25’
2.1. Hoạt động 1: - Thời gian 10’
- Mục tiêu: giải được bài tập liên quan tới mạch LC

- Hình thức học tập: nhóm.

- Phương tiện: bảng phụ, máy chiếu, thí nghiệm.. 

+ Các bước thực hiện:
	STT
	BƯỚC
	NỘI DUNG

	1
	Chuyển giao nhiệm vụ
	    Bài 1

M¹ch chän sãng cña mét m¸y thu v« tuyÕn ®iÖn gåm mét cuéc d©y cã ®é tù c¶m L vµ mét bé tô ®iÖn gåm tô ®iÖn chuyÓn ®éng C0 m¾c // víi tô xoay Cx. Tô xoay cã cã ®iÖn dung biÕn thiªn tõ C1= 10pF ®Õn C=2= 250pF khi gãc xoay biÕn thiªn tõ 0 ®Õn 120. Nhê vËy, m¹ch thu ®­îc sãng ®iÖn tõ cã b­íc sãng trong dµi tõ (1= 10m ®Õn (2 = 30m. Cho biÕt ®iÖn dung cña tô ®iÖn lµ hµm bËc nhÊt cña gãc xoay.

1. TÝnh L vµ C0
2. §Ó m¹ch thu ®­îc sãng cã b­íc sãng (0= 20m th× gãc xoay cña b¶n tô b»ng bao nhiªu?

c = 3.108m/s



	2
	Thực hiện nhiệm vụ
	· Giải bài tập

	3
	Báo cáo kết quả và thảo luận
	Hs cử đại diện báo cáo kết quả tìm được

- Các nhóm khác chú ý lắng nghe, tương tác lại với nhóm báo cáo

- Gv chốt kiến thức, lưu ý đên sai số thường gặp.

	4
	Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
	· GV nhận xét hoạt động của học sinh

+ ưu điểm

+ Nhược điểm cần khắc phục


+ Định hướng hoạt động tiếp nối:  

2.2. Hoạt động 2: - Thời gian: 15’
- Mục tiêu: giải được bài tập liên quan tới mạch LC trắc nghiệm

- Hình thức học tập: nhóm.

- Phương tiện: bảng phụ, máy chiếu, thí nghiệm.. 

+ Các bước thực hiện:
	STT
	BƯỚC
	NỘI DUNG

	1
	Chuyển giao nhiệm vụ
	    1. Mạch chọn sóng trong máy thu vô tuyến điện hoạt động dựa trên hiện tượng


A. Phản xạ sóng điện từ.

B. Giao thoa sóng điện từ.


C. Khúc xạ sóng điện từ.

D. Cộng hưởng sóng điện từ.

2. Một mạch dao động có tụ điện C = [image: image1.wmf]p
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3. Một mạch dao động điện từ LC gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm không đổi và tụ điện có điện dung thay đổi được. Điện trở của dây dẫn không đáng kể và trong mạch có dao động điện từ riêng. Khi điện dung có giá trị C1 thì tần số dao động riêng của mạch là f1. Khi điện dung có giá trị C2 = 4C1 thì tần số dao động điện từ riêng trong mạch là


A. f2 = 0,25f1.
B. f2 = 2f1.
  C. f2 = 0,5f1.
     D. f2 = 4f1.
4. Một mạch dao động điện từ LC, có điện trở thuần không đáng kể. Điện áp giữa hai bản tụ biến thiên điều hòa theo thời gian với tần số f. Phát biểu nào sau đây là sai?


A. Năng lượng điện từ bằng năng lượng từ trường cực đại.


B. Năng lượng điện trường biến thiên tuần hoàn với tần số 2f.


C. Năng lượng điện từ biến thiên tuần hoàn với tần số f.


D. Năng lượng điện từ bằng năng lượng điện trường cực đại.

5. Một mạch dao động điện từ LC gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 2 mH và tụ điện có điện dung C = 0,2 (F. Biết dây dẫn có điện trở thuần không đáng kể và trong mạch có dao động điện từ riêng. Chu kì dao động điện từ riêng trong mạch là


A. 6,28.10-4 s.    B. 12,57.10-4 s.    C. 6,28.10-5 s.     D. 12,57.10-5 s.
6. Một mạch dao động điện từ LC gồm tụ điện có điện dung C và cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L. Biết dây dẫn có điện trở thuần không đáng kể và trong mạch có dao động điện từ riêng. Gọi q0, U0 lần lượt là điện tích cực đại và điện áp cực đại của tụ điện, I0 là cường độ dòng điện cực đại trong mạch. Biểu thức nào sau đây không phải là biểu thức tính năng lượng điện từ trong mạch?
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7. Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây là sai?


A. Sóng điện từ bị phản xạ khi gặp mặt phân cách giữa 2 môi trường.


B. Sóng điện từ là sóng ngang.


C. Sóng điện từ chỉ truyền được trong môi trường vật chất đàn hồi.


D. Sóng điện từ truyền trong chân không với vận tốc c ( 3.108 m/s.

8. Khi nói về điện từ trường, phát biểu nào sau đây là sai?


A. Một từ trường biến thiên theo thời gian sinh ra một điện trường xoáy.


B. Một điện trường biến thiên theo thời gian sinh ra một từ trường xoáy.


C. Đường sức điện trường của điện trường xoáy giống như đường sức điện trường do một điện tích không đổi, đứng yên gây ra.


D. Đường sức từ của từ trường xoáy là các đường cong kín bao quanh các đường sức điện trường.

9. Một mạch dao động điện từ gồm tụ điện có điện dung 0,125 (F và cuộn cảm có độ tự cảm 50 (H. Điện trở thuần của mạch không đáng kể. Điện áp cực đại giữa hai bản tụ là 3 V. Cường độ dòng điện cực đại trong mạch là


A. 7,5[image: image11.wmf]2

 mA.
B. 15 mA.
C. 7,5[image: image12.wmf]2

 A.
D. 0,15 A.

10. Coi dao động điện từ của một mạch dao động LC là dao động tự do. Biết độ tự cảm của cuộn dây là L = 2.10-2 H, điện dung của tụ điện là C = 2.10-10 F. Chu kì dao động điện từ tự do trong mạch dao động này là


A. 4(.10-6 s.

B. 2(.10-6 s.
C. 4( s.
D. 2( s.


	2
	Thực hiện nhiệm vụ
	· Giải bài tập 

	3
	Báo cáo kết quả và thảo luận
	Hs cử đại diện báo cáo kết quả tìm được

- Các nhóm khác chú ý lắng nghe, tương tác lại với nhóm báo cáo

- Gv chốt kiến thức.

	4
	Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
	· GV nhận xét hoạt động của học sinh

+ ưu điểm

+ Nhược điểm cần khắc phục


3. Vận dụng, mở rộng: - Thời gian: 5’
Về nhà các em hoàn thành các bài tập trong sách bài tập
IV. ĐIỀU CHỈNH, THAY ĐỔI, BỔ XUNG (NẾU CÓ)

Ngày soạn:

Ngày lên lớp:

Tiết 8  BÀI TẬP
I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức: 

- Củng cố và khắc sâu thêm kiến thức về mạch dao động, sóng điện từ và sự truyền sóng điện từ

2. Kĩ năng

Vận dụng các kiến thức để giải các bài tập đơn giản

3. Thái độ: 
Rèn luyện thái độ làm việc nghiêm túc, khoa học, độc lập nghiên cứu, tác phong lành mạnh và có tính tập thể.
4. Định hướng phát triển năng lực của học sinh



- Năng lực tự học; năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo,  năng lực hợp tác; năng lực tính toán .

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

- GV: Máy tính, máy chiếu, PHT, các dụng cụ thí nghiệm cần thiết.

- HS: Đồ dùng học tập, tư liệu học tập, chuẩn bị trước các yêu cầu về nhà của giáo viên,...

- Tổ chức lớp: Chia lớp thành 6 nhóm.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

MÔ TẢ CHUNG CHUỖI CÁC HOẠT ĐỘNG

	STT
	Các bước
	Hoạt động
	Tên hoạt động
	Thời gian

	1
	Khởi động
	Hoạt động 1
	Kiểm tra kiến thức cũ 
	5’

	2
	Hình thành kiến thức
	Hoạt động 2
	Bài tập 1
	20’

	
	
	
	
	

	
	
	Hoạt động 4
	Làm bài tập trắc nghiệm
	15’

	3
	Tìm tòi, mở rộng
	Hoạt động 5
	Tìm hiểu thêm các bài toán  
	5’



1. Hoạt động đặt vấn đề/xuất phát/khởi động - Thời gian 5’

- Mục tiêu: ôn tập kiến thức cũ

- Hình thức học tập: nhóm

- Phương tiện: bảng phụ hoặc máy chiếu 


- Các bước thực hiện:

	STT
	BƯỚC
	NỘI DUNG

	1
	Chuyển giao nhiệm vụ
	- Gv giao  nhiệm vụ cho cả lớp với nội dung:

Tóm tắt kiến thức liên quan về sóng điện từ?

	2
	Thực hiện nhiệm vụ
	- Đại diện 1 nhóm lên bào cáo cách tiến hành, các nhóm khác nghe, phản biện, đống góp. GV chốt phương án thực hiện,

- GV chốt kiến thức, nhận xét về , đánh giá hoạt động chuẩn bị nhiệm vụ học tập của HS ở nhà



	3
	Báo cáo kết quả và thảo luận
	- Đại diện 1 nhóm trình bày.

- Học sinh các nhóm khác thảo luận.

- Nhận xét về kết quả tìm được của các nhóm.



2. Hoạt động hình thành kiến thức mới - Thời gian: 25’
2.1. Hoạt động 1: - Thời gian 10’
- Mục tiêu: giải được bài tập liên quan tới mạch LC

- Hình thức học tập: nhóm.

- Phương tiện: bảng phụ, máy chiếu, thí nghiệm.. 

+ Các bước thực hiện:
	STT
	BƯỚC
	NỘI DUNG

	1
	Chuyển giao nhiệm vụ
	    Bài 1

1. Một mạch thu sóng điện từ gồm cuộn dây thuần cảm có hệ số tự cảm không đổi và tụ điện có điện dung biến đổi. Để thu được sóng có bước sóng  90 m, người ta phải điều chỉnh điện dung của tụ là 300 pF. Để thu được sóng 91 m thì phải điều chỉnh điện dung của tụ điện đến giá trị nào?



	2
	Thực hiện nhiệm vụ
	· Giải bài tập

	3
	Báo cáo kết quả và thảo luận
	Hs cử đại diện báo cáo kết quả tìm được

- Các nhóm khác chú ý lắng nghe, tương tác lại với nhóm báo cáo

- Gv chốt kiến thức, lưu ý đên sai số thường gặp.

	4
	Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
	· GV nhận xét hoạt động của học sinh

+ ưu điểm

+ Nhược điểm cần khắc phục


+ Định hướng hoạt động tiếp nối:  

2.2. Hoạt động 2: - Thời gian: 15’
- Mục tiêu: giải được bài tập liên quan tới mạch LC trắc nghiệm

- Hình thức học tập: nhóm.

- Phương tiện: bảng phụ, máy chiếu, thí nghiệm.. 

+ Các bước thực hiện:
	STT
	BƯỚC
	NỘI DUNG

	1
	Chuyển giao nhiệm vụ
	    điện dung thay đổi được từ C1 đến C2. Mạch dao động này có chu kì dao động riêng thay đổi được.
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2. Một mạch thu sóng điện từ gồm cuộn dây thuần cảm có hệ số tự cảm không đổi và tụ điện có điện dung biến đổi. Để thu được sóng có bước sóng 90 m, người ta phải điều chỉnh điện dung của tụ là 300 pF. Để thu được sóng 91 m thì phải

A. tăng điện dung của tụ thêm 303,3 pF.


B. tăng điện dung của tụ thêm 306,7 pF.

C. tăng điện dung của tụ thêm 3,3 pF.


D. tăng điện dung của tụ thêm 6,7 pF.

3. Một mạch chọn sóng để thu được sóng có bước sóng  20 m thì cần chỉnh điện dung của tụ là 200 pF. Để thu được bước sóng 21 m thì chỉnh điện dung của tụ là

A. 220,5 pF.
B. 190,47 pF.
C. 210 pF.
D. 181,4 mF.

4. Trong mạch dao động LC lí tưởng có dao động điện từ tự do thì


A. năng lượng điện trường tập trung ở cuộn cảm.


B. năng lượng điện trường và năng lượng từ trường luôn không đổi.


C. năng lượng từ trường tập trung ở tụ điện.


D. năng lượng điện từ của mạch được bảo toàn.

5 Một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Biết điện tích cực đại của một bản tụ điện có độ lớn là 10-8 C và cường độ dòng điện cực đại qua cuộn cảm thuần là 62,8 mA. Tần số dao động điện từ tự do của mạch là


A. 2,5.103 kHz.
B. 3.103 kHz.

C. 2.103 kHz.
D. 103 kHz.

6. Mạch dao động LC lí tưởng gồm tụ điện có điện dung C, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Trong mạch có dao động điện từ tự do. Biết hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện là U0. Năng lượng điện từ của mạch bằng
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7. Một mạch dao động LC lí tưởng, gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Trong mạch có dao động điện từ tự do. Gọi U0, I0 lần lượt là hiệu điện thế cực đại giữa hai đầu tụ điện và cường độ dịng điện cực đại trong mạch thì


A.[image: image25.wmf]0

0

I

U

LC

=

.    B.[image: image26.wmf]00

L

UI

C

=

.    C.[image: image27.wmf]00

C

UI

L

=

.  D.[image: image28.wmf]00

UILC

=

.

8. Một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với tần số góc ω. Gọi q0 là điện tích cực đại của một bản tụ điện thì cường độ dòng điện cực đại trong mạch là

A. I0 = 
[image: image29.wmf]w
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9. Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 
[image: image31.wmf]p
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H mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung 
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F. Chu kì dao động điện từ riêng của mạch này bằng

A. 4.10-6 s.

B. 3.10-6 s. 
C. 5.10-6 s.
D. 2.10-6 s.

10. Trong một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C đang có dao động điện từ tự do với tần số f. Hệ thức đúng là
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11. Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 4 μH và một tụ điện có điện dung biến đổi từ 10 pF đến 640 pF. Lấy π2 = 10. Chu kì dao động riêng của mạch này có giá trị


A. từ 2.10-8 s đến 3,6.10-7 s.

B. từ 4.10-8 s đến 2,4.10-7 s.


C. từ 4.10-8 s đến 3,2.10-7 s.

D. từ 2.10-8 s đến 3.10-7 s.

12 Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L không đổi và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điều chỉnh điện dung của tụ điện đến giá trị C1 thì tần số dao động riêng của mạch là f1. Để tần số dao động riêng của mạch là 
[image: image37.wmf]5

f1 thì phải điều chỉnh điện dung của tụ điện đến giá trị

A. 5C1.
B. 
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	2
	Thực hiện nhiệm vụ
	· Giải bài tập 

	3
	Báo cáo kết quả và thảo luận
	Hs cử đại diện báo cáo kết quả tìm được

- Các nhóm khác chú ý lắng nghe, tương tác lại với nhóm báo cáo

- Gv chốt kiến thức.

	4
	Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
	· GV nhận xét hoạt động của học sinh

+ ưu điểm

+ Nhược điểm cần khắc phục


3. Vận dụng, mở rộng: - Thời gian: 5’
Về nhà các em hoàn thành các bài tập trong sách bài tập
IV. ĐIỀU CHỈNH, THAY ĐỔI, BỔ XUNG (NẾU CÓ)
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